1. Lí do chọn đề tài
Chúng em nhận thấy hệ thống bảng chống lóa trong nhiều đơn vị giáo dục đã và đang xuống cấp. Hệ thống bảng này không còn phát huy tính năng tốt nhất về  khả năng chống lóa, chống bụi. 
Trong trường hợp thay toàn bộ hệ thống bảng này hoặc thay mặt bảng cần đỏi hỏi một nguồn kinh phí rất lớn, thời gian dài điều này ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách nhà nước, đến hoạt động dạy và học của giáo viên học sinh.
Nhóm đề tài chúng em quyết đinh lựa chọn và xây dựng đề tài:

“CHẾ PHẨM THỰC VẬT DỊCH LAU BẢNG CHỐNG LÓA, BẮT PHẤN, KHÔNG BỤI”
2. Ý tưởng khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý tưởng khoa học của đề tài là tạo ra một chế phẩm sinh học thân thiện môi trường có khả năng lau bảng để bảng không lóa, bắt phấn và không gây bụi.
Nguyên liệu của đề tài là cây Chó đẻ (Hy thiêm), loài thực vật này có ở các địa phương trong cả nước. 
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Tạo dịch lau bảng chống lóa, bắt phấn và chống bui từ cây Hy thiêm.
- Dịch lau bảng phải đảm bảo thân thiện môi trường, dễ làm và dễ sử dụng.

4. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài đã được ứng dụng ở hệ thống bảng của Trường THPT Liễn Sơn – Lập Thạch - Vĩnh Phúc.
5. Phương pháp nghiên cứu

Thực nghiệm, thu nhận tổng hợp kết quả sau đó tổng kết đánh giá.
6. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học là dịch lau bảng được làm từ cây Chó đẻ (Hy thiêm) để bảng chống lóa, bắt phấn và không bụi.


- Sản phẩm được ứng dụng và thu nhận kết quả từ các buổi thực nghiệm trong trường THPT Liễn Sơn – Lập Thạch – Vĩnh Phúc.
PHẦN NỘI DUNG

I. CÁC CÁCH PHỤC HỒI BẢNG HỌC SINH HIỆN NAY
Bảng tốt thì cũng chỉ được 5 năm là bắt đầu viết không bám phấn nữa. Nếu bảng đã không còn bám phấn, mặt sơn đã chuyển sang ố vàng, đó là lúc chúng ta cần nghĩ đến việc phục hồi lại. 
Một vài thông số so sánh hiệu quả khi phục hồi lại bảng học sinh:

	Bảng ceramic Bỉ


	So sánh

	Bảng mới

	Thay nền


	Giá thành
	1.050.000

	750,000


	Chất lượng
	Rất tốt

	Tốt

	Đánh giá
	Giá thành cao

	Giá thành cao



	


II. PHỤC HỒI BẢNG LÓA BẰNG DỊCH LAU BẢNG SINH HỌC

1. Cơ sở khoa học và thực tiễn
- Thành phần hóa học trong lá cây có diệp lục tạo màu xanh cho bảng, ngoài ra chúng còn có nhựa cây là thành phần dịch hữu cơ tạo sự kết dính với bảng. Sử dụng cồn là dung môi tốt có thể tách chiết dịch chứa các chất trong mẫu thực vật, trong đó đặc biệt là diệp lục tạo màu xanh. 

(Bài 12. Thực hành – SGK Sinh nâng cao 10)

- Dịch chiết từ lá cây Chó đẻ (Hy thiêm) mang màu xanh của diệp lục, chất kết dính từ hợp chất hữu cơ có trong thành phần hóa học của lá cây. Dịch chiết được bảo quản trong cồn 900 sẽ sử dụng được lâu dài.

2. Đặc điểm mẫu thực vật (cây Chó đẻ - Hy thiêm)
Cây hy thiêm còn được gọi là chó đẻ, cỏ đĩ, hy kiểm thảo, hy tiên, niêm hồ thái, chư cao, hổ cao, nụ áo rìa. 
Tên khoa học: Siegesbeckia orientalis L. Theo tài liệu cổ, cây này được dùng đầu tiên ở nước Sở. 

 (GS Đỗ Tất Lợi, Sức Khoẻ & Đời Sống)
3. Các tạo chế phẩm dịch lau bảng
Bước 1. Thu mẫu cây Chó đẻ (Hy thiêm) 

Lấy phần lá của cây Chó đẻ (Hy thiêm). Rửa sạch và để ráo nước mẫu.

Bước 2. Tạo chế phẩm
Nghiền nhỏ hoặc thái nhỏ mẫu, cho vào lọ chứa. Sử dụng cồn 900 làm dịch ngâm, rót cồn vào lọ chứa mẫu đến khi ngập toàn bộ mẫu trong lọ. Đậy kín lọ ngâm mẫu trong 1 – 2 ngày. 
Bước 3. Bảo quản chế phẩm
Tách phần dịch ra khỏi bã mẫu, đựng vào lọ. Đậy kín lọ và bảo quản trong điều kiện bình thường không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và nhiệt độ cao.

4. Cách sử dụng chế phẩm dịch lau bảng
- Chế phẩm được bảo quản có thể sử dụng trong thời gian lâu dài. Bảng phải làm sạch bằng nước trước khi dùng chế phẩm. Lấy vừa đủ lượng dịch chiết ra khay, dùng khăn thấm ướt và lau đều lên bảng đã làm sạch.
- Đợi dịch lau bảng khô lại (2 – 5 phút) là có thể sử dụng bảng trong ngày.

III. THỰC TẾ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VÀ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

1. Địa điểm ứng dụng 

Trường THPT Liễn Sơn – Lập Thạch – Vĩnh Phúc.
+ Khối 10: 5 lớp cụ thể 10A1, 10A2, 10A3, 10A4 và 10A5.
+ Khối 11: 3 lớp cụ thể 11A5, 11A6, 11A7.

+ Khối 12: 5 lớp cụ thể 12A1, 12A2, 12A3, 12A4 và 12A5.

2. Triển khai ứng dụng – Kết quả ứng dụng
* Thời gian: trực tiếp triển khai ứng dụng và thu kết quả từ tuần 1 đến tuần 13 của năm học 2016 – 2017.

* Phương pháp: Chia 2 nhóm lớp ứng dụng

- Nhóm lớp mẫu 10A1 và 10A3: Ứng dụng trước 1 tuần. Lấy căn cứ kết quả thu được để làm căn cứ định hướng số lần ứng dụng/ tuần ở các lớp tiến hành ứng dụng sau.

- Nhóm lớp ứng dụng sau 1 tuần so với nhóm lớp mẫu (10A1, 10A3): 

+ Khối 10: 10A2, 10A4 và 10A5.
+ Khối 11: 11A5, 11A6, 11A7.

+ Khối 12: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4 và 12A5.

* Kết quả thu được của ứng dụng:

- Lớp mẫu 10A1, 10A3. 
Tuần 1. 10A1, 10A3.
	
	Lớp mẫu
	Lớp đối chứng
	Lớp mẫu
	Lớp đối chứng

	Đặc điểm
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4

	Lóa bảng
	Giảm mạnh
	Lóa
	Giảm mạnh
	Lóa

	Bắt phấn
	Tăng
	Hạn chế
	Tăng
	Hạn chế

	Bụi phấn
	Giảm mạnh
	Có
	Giảm mạnh
	Có


Nhận xét: Tuần đầu chế phẩm ứng dụng liên tục vào các ngày trong tuần và chỉ cần ứng dụng vào đầu tiết 1 trong buổi học. Tiến hành triển khai ứng dụng các lớp khắc tương tự.
Tuần 2. 10A1, 10A3.
Bắt đầu từ tuần 2, đánh giá ở các mức: Tốt – Khá – Trung bình – Không tốt cho các hiện tượng chung về tình trạng bảng không lóa, không bụi và bắt phấn.

	Lớp mẫu
	10A1
	10A3

	Số ngày ứng dụng
	3 ngày/ tuần
	2 ngày/ tuần

	1 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	2 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Khá

	3 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Khá
	Trung bình

	4 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Trung bình
	Không tốt


Nhận xét: Tuần 2 cần ứng dụng chế phẩm 3 ngày đầu tuần sẽ cho hiệu quả cao hơn và phù hợp hơn. Tiến hành ứng dụng các lớp ứng dụng sau tương tự 3 ngày đầu tuần/ tuần học vào đầu tiết 1/ buổi.

Tuần 3. 
	Lớp mẫu
	10A1
	10A3

	Số ngày ứng dụng
	3 ngày/ tuần
	2 ngày/ tuần

	1 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	2 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	3 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Khá

	4 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Khá
	Trung bình


Nhận xét: Tuần 3 cần ứng dụng chế phẩm 3 ngày đầu tuần hiệu quả cao hơn và phù hợp hơn. Tiến hành ứng dụng các lớp ứng dụng sau tương tự 3 ngày đầu tuần/ tuần học vào đầu tiết 1/ buổi.
Tuần 4. 
	Lớp mẫu
	10A1
	10A3

	Số ngày ứng dụng
	3 ngày/ tuần
	2 ngày/ tuần

	1 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	2 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	3 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	4 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Khá
	Khá


Nhận xét: Tuần 4 cần ứng dụng chế phẩm 2 hoặc 3 ngày đầu tuần đều cho hiệu quả cao. Tiến hành ứng dụng các lớp ứng dụng sau tương tự 2 hoặc 3 ngày đầu tuần/ tuần học vào đầu tiết 1/ buổi.
Tuần 5. 
	Lớp mẫu
	10A1
	10A3

	Số ngày ứng dụng
	3 ngày/ tuần
	2 ngày/ tuần

	1 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	2 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	3 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	4 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	5 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt


Nhận xét: Tuần 5 cần ứng dụng chế phẩm 2 hoặc 3 ngày đầu tuần để cho hiệu quả cao. Tiến hành ứng dụng các lớp ứng dụng sau tương tự 2 hoặc 3 ngày đầu tuần/ tuần học vào đầu tiết 1/ buổi.
Tuần 6. 
	Lớp mẫu
	10A1
	10A3

	Số ngày ứng dụng
	2 ngày/ tuần
	1 ngày/ tuần

	1 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	2 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	3 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	4 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Tốt

	5 ngày sau khi ngừng ứng dụng
	Tốt
	Khá


Nhận xét: Tuần 6 nhận thầy chế phẩm chỉ cần ứng dụng 1 lần/ 1 buổi/ 1 tuần học đã cho kết quả cao. 

Như vậy, sau 5 tuần ứng dụng liên tiếp chế phẩm thì bắt đầu từ tuần thứ 6 trở đi chế phẩm chỉ cần ứng dụng 1 lần ở tiết 1/ ngày đầu tuần/ tuần học.

* Tuần 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chế phẩm chỉ cần ứng dụng 1 lần/ 1 buổi/ 1 tuần học ở tất cả các lớp thí điểm. Kết quả thu được:
Thu nhận phản hồi bằng phiếu đánh giá:

	LỚP
	ĐÁNH GIÁ
	ỨNG DỤNG
	

	
	RẤT TỐT
	TỐT
	BÌNH THƯỜNG

	
	
	
	


Kết quả thu nhận cụ thể:
	STT
	LỚP/ SĨ SỐ
	ĐÁNH GIÁ
	ỨNG DỤNG
	

	
	
	RẤT TỐT
	TỐT
	BÌNH THƯỜNG

	1
	10A1
	13/34 – 38,2%
	17/34 – 50%
	4/34 – 11,2%

	2
	10A2
	15/33 – 45,5%
	15/33 – 45,5%
	3/33 – 9%

	3
	10A3
	12/32 – 37,5%
	16/32 – 50%
	4/32 – 12,5%

	4
	10A4
	10/31 – 32,2%
	18/31 – 58%
	3/31 – 9,2%

	5
	10A5
	16/37 – 43,2%
	16/37 – 43,2%
	5/37 – 13,6%

	6
	11A5
	18/38 – 47,4%
	12/38 – 31,6%
	8/38 – 21%

	7
	11A6
	17/37 – 45,9%
	15/37 – 40,5%
	5/37 – 13,6%

	8
	11A7
	18/37 – 48,6%
	13/37 – 35,1%
	6/37 – 16,3%

	9
	12A1
	15/34 – 44,1%
	13/34 – 38,2%
	8/34 – 17,7%

	10
	12A2
	17/37 – 45,9%
	15/37 – 40,5%
	5/37 – 13,6%

	11
	12A3
	13/30 – 43,3%
	15/30 – 50%
	2/30 – 6,7%

	12
	12A4
	14/34 – 41,2%
	16/34 – 47,1%
	4/34 – 11,7%

	13
	12A5
	16/35 – 45,7%
	13/35 – 37,1
	6/35 – 17,2%

	TỔNG
	13 LỚP
	43%
	43,7%
	13,3%


VI. KHAI THÁC THÊM TÁC DỤNG Y HỌC CỦA CÂY CHÓ ĐẺ (Hy Thiêm)
Hy thiêm vị đắng, tính hàn, có tác dụng khử phong thấp, lợi gân cốt, chữa chân tay tê dại, lưng mỏi, gối đau; giã đắp tại chỗ chữa nhọt độc, ong đốt, rắn cắn. Những người tê đau do âm huyết không đủ không dùng được. Hiện vị thuốc này mới được dùng trong phạm vi nhân dân.

 (http://www.thaythuoccuaban.com)

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đề tài đã tạo thành công chế phẩm sinh học dịch lau bảng có tác dụng:

1. Khắc phục hiện tượng lóa của hệ thống bảng học.

2. Tăng khả năng bám dính của phấn ghi viết bảng.

3. Giảm tối đa hiện tượng bụi phấn khi viết bảng.

Chế phẩm của đề tài đã ứng dụng ở thực tiễn và thu được kết quả rất khả quan. Điều này mang lại 2 ý nghĩa to lớn:

1. Tăng hiệu quả dạy và học đồng thời bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên.

2. Tiết kiệm kinh phí cho hoạt động khắc phực hệ thống bảng học sinh đã và đang xuống cấp về khả năng chống lóa, chống bụi trong nhiều cơ sở giáo dục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dược học cổ truyền

http://www.mediafire.com/download.php?kz094aqhcv9l1ef
http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc

2. Trang bách khoa toàn thư mở

https://vi.wikipedia.org/wiki/Muoi
3. Tạp chí Ký sinh trùng và côn trùng của nhà xuất bản BioMed Central, Anh.
4. Báo Sức khỏe và đời sống
5. Sinh học 10 – nâng cao. Vũ Văn Vụ và Cộng sự, 2006.
6. https://thoaihoacotsong.vn

PHỤ LỤC 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
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	Tiến hành thu mẫu thực vật

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Hoạt động làm chế phẩm
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